
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP 

V/v báo cáo tình hình áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 

     Hữu Lũng, ngày         tháng 11 năm 2023 

 

Kính gửi: Các xã, thị trấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

         theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 

10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành 

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; Công văn số 1087/SKHCN-TĐC, ngày 

09/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về báo cáo tình hình áp dụng 

HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023. 

UBND huyện đề nghị các đơn vị áp dụng HTQLCL (theo danh sách kèm theo 

tại phụ lục 1) thực hiện báo cáo Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL tại đơn vị (mẫu báo cáo gửi kèm theo tại phụ lục 2).  

Báo cáo gửi về UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện chậm 

nhất ngày 20/11/2023. 

 UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TĐC. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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Phụ lục 1. 

DANH SÁCH 

Các đơn vị đề nghị báo cáo tình hình áp dụng HTQLCL  

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

 

STT Đơn vị Ghi chú 

1 UBND xã Sơn Hà  

 2 UBND xã Nhật Tiến 

 3 UBND xã Minh Sơn  

 4 UBND xã Tân Thành 

 5 UBND xã Hòa Lạc 

 6 UBND xã Cai Kinh  

 7 UBND xã Yên Vượng  

 8 UBND xã Đồng Tân 

 9 UBND xã Hồ Sơn 

 10 UBND xã Minh Hòa 

 11 UBND xã Minh Tiến  

 12 UBND xã Thiện Tân 

 13 UBND xã Thanh Sơn 

 14 UBND xã Yên Sơn 

 15 UBND xã Yên Thịnh 

 16 UBND xã Hữu Liên 

 17 UBND xã Thị trấn Hữu Lũng 
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Phụ lục 2.  
MẪU BÁO CÁO  

Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 
(Kèm theo Công văn số      /UBND-VP ngày  tháng 11 năm 2023 

của UBND huyện Hữu Lũng) 
 

TÊN ĐƠN VỊ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …./BC-….. ....., ngày…… tháng…… năm 2023 

 

BÁO CÁO  

Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại ……….. 

 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001:2008 (viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 

10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg, ...(tên cơ quan)..... báo cáo tình hình xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị như sau: 

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

a) Tình hình phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị: 

b) Kết quả cụ thể: 

STT Tên cơ quan 

Tên tổ 

chức tư 

vấn, 

chuyên 

gia tư 

vấn (nếu 

có) 

Số lượng thủ 

tục hành chính 

đã xây dựng 

và áp dụng 

HTQLCL/tổng 

số TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải 

quyết của đơn 

vị 

Tình hình công bố 

HTQLCL phù 

hợp Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 

ISO 9001 
(ghi số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành quyết 

định công bố hiện 

hành) 

Đánh giá nội 

bộ hàng năm 

theo quy 

định 

Quyết 

định 

kiện toàn 

BCĐ 

đơn vị 
(số QĐ, 

ngày, 

tháng, 

năm, ban 

hành) 

Ghi chú 

Công 

bố lần 

đầu 

Công 

bố lại 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

          

2. Đánh giá, nhận xét: 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008:&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1
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a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

b) Nêu những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị: 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

- Về các nội dung khác có liên quan: 

....................................................................................................................... 

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): 

....................................................................................................................... 

Trên đây là Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

(tên đơn vị), kính gửi UBND huyện Hữu Lũng./. 
 

 Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- …. 

- Lưu: VT, … 

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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